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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Mận. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Võ Đăng Tuấn. 

                                          2/ Ông Huỳnh Văn Mậu. 

- Thư ký ghi biên bản: Bà Nguyễn Thị Thu Phương -  Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Lý - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường xử án Tòa án nhân dân huyện Tánh 

Linh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 33/2018/TLST-HS, ngày 16 tháng  10 năm 

2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2018/QĐXXST - HS, ngày 05/11/2018 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đặng Thanh P, sinh năm 1977 tại Cần Thơ; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Khu vực 4, phường L, thị xã N, tỉnh H; chỗ ở: Ấp B- xã P – huyện T –  tỉnh 

Đ; nghề nghiệp: không ổn định; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Văn T, sinh năm 1939 và bà 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1948 (đã chết); vợ: Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1980; con: 

có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2008. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 04/4/2017, bị Tòa án nhân dân quận P, thành phố H xử phạt 01 

năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo bị bắt theo lệnh truy nã ngày 20/9/2018, bị tạm giữ, bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện Tánh Linh cho đến nay. Có mặt. 

*/ Người đại diện theo pháp luật của người bị hại:  
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- Bà Hoàng Thị L, sinh năm 1963; địa chỉ: Xóm 2, thôn 5, xã V, huyện Đ tỉnh B. 

Vắng mặt. 

(Bà L đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

*/ Người làm chứng:  

- Ông Trịnh Đại N, sinh năm 1972; địa chỉ: Thôn 3, xã T, huyện Đ, tỉnh B . Vắng 

mặt. 

- Ông Hồ Văn H, sinh năm 1937; địa chỉ: Thôn 3, xã T, huyện Đ, tỉnh B. Vắng 

mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào trưa ngày 25/5/2002, Đặng Thanh P và cha ruột là Đặng Văn T cùng nhậu 

với một số người khác tại chòi rẫy của Trịnh Đại N. Đến khoảng 13 giờ 00 phút, thì có 

Lê Sỹ H và cháu tên H điều khiển xe môtô loại Dream, biển sổ 86F6- 0537 ghé vào chòi 

của Nghĩa để trú mưa và tham gia nhậu cùng. Sau khi kết thúc cuộc nhậu, một số người 

đi về, ông H và M say nên lên võng nằm, còn lại T, P, H tiếp tục ngồi nhậu. Lúc này, 

lợi dụng mọi người không để ý, P lén lút dắt xe môtô biển sổ 86F6- 0537 của ông H ra 

khỏi chòi rồi nổ máy chạy trốn vào Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu. Trong thời gian sống 

tại Bà Rịa – Vũng Tàu, P xin vào làm tại ga ra ô tô của một người bạn tên là B và vẫn 

sử dụng xe môtô 86F6- 0537 trộm cắp được để làm phương tiện đi lại. Trong một lần 

ngồi nhậu, B có mượn xe môtô biển số 72F7- 6532 của bạn tên là Hoàng Văn P rồi đưa 

chìa khóa xe cho P để nhờ P đi mua mồi nhậu. Sau khi được giao xe, P đã nảy sinh ý 

định chiếm đoạt chiếc xe rồi điều khiển xe chạy về xã Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai 

để thăm bạn gái và sống tại đây, còn xe môtô biển số 86F6- 0537 Phong để lại tại ga ra 

B. Trong thời gian ở với bạn gái ở Tân Phú, Đồng Nai, P sử dụng xe mô tô biển số 72F7- 

6532 và bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã thu hồi được xe mô tô 86F6- 0537 của ông Lê Sĩ 

H tại Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu.  

 Tại biên bản xác định giá trị xe mô tô ngày 06/12/2002, của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tánh Linh, kết luận: Chiếc xe mô tô biển số 86F6 - 

0537 của ông Lê Sỷ H có trị giá là 3.465.000đ. 

Tại bản Cáo trạng số: 36/CT-VKS-TL ngày 16/10/2018, VKSND huyện Tánh 

Linh đã truy tố  bị cáo Đặng Thanh P về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 

1 Điều 138 BLHS năm 1999. 

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tánh Linh thực hành quyền công tố tại phiên tòa khẳng định Cáo trạng VKSND 

huyện Tánh Linh đã truy tố đối với bị cáo Đặng Thanh P là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Đặng Thanh P phạm tội “Trộm 
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cắp tài sản”; Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, p khoản 1 Điều 46, điều 47 

BLHS năm 1999 để xử phạt bị cáo Đặng Thanh P từ 04 (bốn) đến 05(năm) tháng tù. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi vi phạm của bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2002, sau khi nhậu tại chòi của Trịnh Đại N 

xong P lợi dụng lúc mọi người không để ý đã thực hiện hành vi lén lút dắt xe môtô biển 

sổ 86F6- 0537 của ông Lê Sỷ H ra khỏi chòi rồi nổ máy chạy trốn vào Tân Thành, Bà 

Rịa- Vũng Tàu và sau đó sinh sống ở đây. Trong một lần ngồi nhậu, khi P được giao xe 

có biển số 72F7- 6532 để nhờ đi mua mồi nhậu thì P lại tiếp tục thực hiện hành vi chiếm 

đoạt chiếc xe này rồi điều khiển xe chạy về xã Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai để thăm 

bạn gái và sống tại đây; còn xe môtô biển số 86F6- 0537 Phong để lại tại ga ra của bạn 

ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong thời gian sống với bạn gái tại Tân Phú, Đồng Nai, P sử 

dụng xe mô tô biển số 72F7- 6532 đi trên đường thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông 

bắt giữ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã thu 

hồi được xe mô tô 86F6- 0537 của ông Lê Sỹ H tại Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Trong quá trình điều tra, Đặng Thanh P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Như vậy, bị cáo Đặng Thanh P là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự 

nhưng đã thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt xe mô tô biển số 86F6- 0537 của ông Lê Sỷ 

H trị giá 3.465.000 đồng trước ngày 01/01/2018. Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 Bộ luật hình 

sự năm 2015, bị cáo Đặng Thanh P đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 

1 Điều 138 BLHS năm 1999. Hành vi đó của bị cáo Phong là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm quyền sở hữu về tài sản của công dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự 

tại địa phương do đó cần xét xử bị cáo nghiêm minh theo quy định của pháp luật hình sự 

để răn đe giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Bên cạnh đó cũng xét 

thấy bị cáo có quá trình nhân thân không tốt, trước khi phạm tội “Trộm cắp tài sản” bị đưa 

ra xét xử hôm nay, bị cáo đã thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” tại quận P, thành phố H 

và đã bị Tòa án nhân dân quận P xử phạt 01 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo thời gian 

thử thách là 03 năm tại bản án số 35/2017/HSST ngày 04/4/2017. Vì vậy cần áp dụng hình 

phạt tù để cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ dài để cải tạo, giáo dục bị 

cáo.  

2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Đặng Thanh P đã thành khẩn khai báo về hành 

vi phạm tội của mình, tài sản bị trộm cắp trị giá 3.465.000đồng đã được thu hồi lại và 

giao trả lại chủ sở hữu do đó phạm tội thuộc trường hợp gây thiệt hại không lớn nên 

được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm g, p 
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khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999 để xem xét, giảm một phần hình phạt khi lượng hình 

cho bị cáo.  

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Xét thấy bị cáo Đặng Thanh P được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự 1999 nên cần áp dụng điều 47 Bộ 

luật hình sự 1999 để xử phạt bị cáo Phong mức hình phạt tù dưới mức hình phạt quy 

định tại khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự 1999 là phù hợp và thể hiện  tính khoan hồng 

của pháp luật. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện hợp pháp của người bị hại – bà Hoàng Thị L vắng 

mặt, nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai của bà Hoàng Thị L được thu 

thập trong quá trình điều tra và nội dung đơn xin xét xử vắng mặt của bà Hoàng Thị L 

có trong hồ sơ vụ án đều thể hiện: Bị hại đã nhận được xe mô tô mà Đặng Thanh P trộm 

cắp năm 2002 và bà L không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xét đến.  

[5] Về vật chứng trong vụ án: 

Sau khi xảy ra hành vi phạm tội, ngày 09/12/2002, Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Tánh Linh đã trả lại cho bị hại Lê Sĩ H 01 xe mô tô biển số 86F6 -0537, hiệu Dream 

Cao Trung Quốc, màu nâu, số khung: 32YA 0090829, số máy: P50 FMG-Y0903536. 

Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét đến. 

[7] Về án phí: Cần buộc bị cáo Đặng Thanh P phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định tại khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Pháp lệnh về 

án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 138 BLHS năm 1999: 

Tuyên bố:  

Bị cáo Đặng Thanh P phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1 Điều 46, điều 47 BLHS năm 

1999: 

- Xử phạt bị cáo Đặng Thanh P 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

tạm giữ - ngày 20/9/2018.  

Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015, Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa 

án buộc bị cáo Đặng Thanh P phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ 

Nhà Nước. 
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Án xử sơ thẩm công khai; bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 19/11/2018). Người bị hại vắng 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết (Đã giải thích quyền kháng cáo). 

Nơi nhận:                                                                     TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

+ Cấp theo Đ.262 BLTTHS:                                                 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- VKSND huyện;  

- CQCSĐT huyện; 

- UBND xã V; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- CC THA DS (khi án có HLPL);                                                         Dương Thị Mận 

- Lưu án văn, HSVA, HS T.H.A.                                       

 

 

 


